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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Đình Thức; 

2/ Bà Võ Kim Hường; 

Thư ký phiên tòa: bà Lê Th  Tường Vi  à Thư    T a án nh n d n qu n T n Ph , 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: bà Nguyễn Th  Linh  à Kiểm sát viên; 

H m nay, ngày 26 tháng 4 n m 2024 t i Tr  s  T a án nh n d n qu n T n Ph , 

Thành phố Hồ Chí Minh   t    sơ th m v  án hình s  th     số 64/2024/H  T ngày 29 

tháng 3 n m 2024 theo Quy t   nh  ưa v  án ra   t    số 88/2024/QĐ   T-H  ngày 15 

tháng 4 n m 2024  ối v i b  cáo: 

Họ và tên: HOÀNG P; Gi i tính: Nam;  inh n m: 1996 t i Đồng Nai; Quốc t ch: 

Vi t Nam; D n t c: Kinh; T n giáo: Kh ng; Nơi   ng    h   h u thường tr : 71/2/15 P, 

phường A, qu n B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ    hi b  bắt: 65 Đ  Đốc L, phường T, 

qu n T, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ   hi n nay (b  cáo  hai t i phiên toà): Tổ A, ấp P, 

 ã P, huy n C, tỉnh Long An; Trình    học vấn: 6/12; Ngh  nghi p: Kh ng; Con  ng 

Hoàng Đức L, sinh n m 1960 và bà Lý A T, sinh n m 1965; Ti n án, ti n s : Kh ng; B  

cáo b  t m giam từ ngày 12/12/2023; 



 

 

(các b  cáo có mặt t i phiên t a) 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Lý Gia H, sinh n m 1981;   a chỉ: 5 P, phường A, qu n B, Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

2/ Bà Nguyễn Th  Phi Y, sinh n m 1984;   a chỉ: 5 P, phường A, qu n B, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

3/ Bà Hồ Thảo N, sinh n m 2002;   a chỉ: C T, phường B, qu n B, Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

4/ Ông Nguyễn Huỳnh Anh M, sinh n m 1995;   a chỉ: F Ấp T,  ã T, huy n L, tỉnh 

Đồng Tháp; 

5/ Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc H1, sinh n m 2000;   a chỉ: ấp L,  ã P, huy n T, tỉnh 

Ti n Giang; 

6/ Ông Ph m Huỳnh C ng P, sinh n m 1999;   a chỉ: ấp P,  ã  , huy n T, tỉnh Vĩnh 

Long; 

7/ Ông Nguyễn Thành Đ, sinh n m 1996;   a chỉ: 3 Tỉnh L  10, phường A, qu n B, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

(những người có quy n  ợi và nghĩa v   iên quan vắng mặt t i phiên t a) 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ v  án và diễn bi n t i phiên t a, n i dung v  án 

 ược tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 02/2023, Hoàng P1 bắt  ầu ho t   ng cho vay  ãi nặng bằng hình 

thức cho vay ti n góp theo ngày v i  ãi suất 20%/tháng và cho vay ti n  ứng v i  ãi suất 

từ 30%   n 60%/tháng trên tổng số ti n vay. Để có nguồn  hách vay, P1   ng  ên m ng 

 ã h i Faceboo  n i dung “Hỗ trợ vay vốn t i  hu v c qu n B, ai có nhu cầu thì  iên h  

số  i n tho i 0708.888.813”. Khi có  hách vay  iên h  thì P1 yêu cầu  hách vay ti n phải 

cung cấp hình ảnh C n cư c c ng d n,   a chỉ nơi   và nơi  àm vi c.  au  ó, P1  i  iểm 

tra th ng tin của  hách vay n u   ng thì sẽ cho vay và  h ng giữ giấy tờ gì của  hách 

vay. P1 s  d ng tài  hoản ng n hàng số 060907215996 m  t i Ngân hàng S tên chủ tài 

 hoản HOANG PHUC và tài  hoản ng n hàng số 9907215996 m  t i ngân hàng V1 tên 

chủ tài  hoản HOANG PHUC  ể chuyển ti n và nh n ti n trả gốc,  ãi vay của các  hách 

vay hoặc giao d ch bằng ti n mặt.  

Ngày 04/11/2023, Tổ tuần tra 363 C ng an Thành phố H   t hợp v i Đ1 Công an 

qu n T và C ng an phường T, qu n T  iểm tra hành chính Hoàng P1 t i trư c nhà số F Đ 

L, phường T, qu n T, phát hi n có hành vi cho vay  ãi nặng trong giao d ch d n s  nên  ã 

 ưa v  C ng an phường T, qu n T  ể ti p t c  i u tra. 

Quá trình  i u tra  ác   nh Hoàng P1  ã cho 07 người vay ti n  ấy  ãi suất cao, c  

thể như sau: 



 

 

1. Lý Gia H ( inh n m 1981, C  : 5 P, phường A, qu n B, Thành phố Hồ Chí 

Minh) vay 19  ần: 

- Lần 1: Ngày 06/02/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 2: Ngày 15/02/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 3: Khoảng giữa tháng 3/2023, vay góp số ti n 10.000.000  ồng, trả góp trong 

v ng 24 ngày, mỗi ngày góp số ti n 500.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày 

v i tổng số ti n 12.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

133.333  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 1.866.667  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 1.866.667  ồng. 

- Lần 4: Ngày 10/4/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 5: Ngày 28/4/2023, vay góp số ti n 10.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 500.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 12.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

133.333  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho phép là 1.866.667  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 1.866.667  ồng. 

- Lần 6: Ngày 10/5/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 7: Ngày 16/5/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong vòng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 8: Ngày 24/5/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 



 

 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 9: Ngày 04/6/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 10: Ngày 24/6/2023, vay  ứng số ti n 3.000.000  ồng, mỗi ngày  óng ti n  ãi 

60.000  ồng,  óng  ược 13 ngày v i tổng số ti n 780.000  ồng thì ch  H trả số ti n  ủ 

ti n gốc 3.000.000  ồng,  ãi suất 720%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 21.667 

 ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 758.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi bất 

chính là 758.333  ồng. 

- Lần 11: Ngày 28/6/2023, vay góp số ti n 20.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 1.000.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 24.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

266.667 ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 3.733.333  ồng. 

- Lần 12: Ngày 06/7/2023, vay  ứng số ti n 20.000.000  ồng, mỗi ngày  óng ti n 

 ãi 400.000  ồng,  óng ti n  ãi  ược 34 ngày v i tổng số ti n 13.600.000  ồng thì ch  H 

trả số ti n  ủ ti n gốc 20.000.000  ồng,  ãi suất 720%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho 

ph p  à 377.778  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 13.222.222  ồng. Tổng số 

ti n thu  ợi bất chính  à 13.222.222  ồng. 

- Lần 13: Ngày 25/7/2023, vay góp số ti n 20.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 1.000.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 24.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho phép là 

266.667 ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 3.733.333  ồng. 

- Lần 14: Ngày 08/8/2023, vay góp số ti n 10.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 500.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 12.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

133.333  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 1.866.667  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 1.866.667  ồng. 

- Lần 15: Ngày 25/8/2023, vay góp số ti n 10.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 500.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 12.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

133.333  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 1.866.667  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 1.866.667  ồng. 

- Lần 16: Ngày 07/9/2023, vay góp số ti n 10.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 500.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 12.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 



 

 

133.333  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 1.866.667  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 1.866.667  ồng. 

- Lần 17: Ngày 18/9/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 18: Ngày 10/10/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 19: Ngày 31/10/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã  óng  ược cho P1 08 

ngày v i tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho 

ph p  à 66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n 

thu  ợi bất chính  à 933.333  ồng. 

2. Nguyễn Thị Phi Y ( inh n m 1984, C  : 5 P, phường A, qu n B, thành phố Hồ 

Chí Minh) vay 09  ần: 

- Lần 1: Ngày 10/7/2023, vay góp số ti n 10.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 500.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 12.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

133.333  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 1.866.667  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 1.866.667  ồng. 

- Lần 2: Ngày 08/8/2023, vay góp số ti n 10.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 500.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 12.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

133.333  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 1.866.667  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 1.866.667  ồng. 

- Lần 3: Ngày 23/8/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 4: Ngày 27/8/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 



 

 

- Lần 5: Ngày 10/9/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 6: Ngày 29/9/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 7: Ngày 15/10/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 8: Ngày 24/10/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 18.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

200.000  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho phép là 2.800.000  ồng. Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à 2.800.000  ồng. 

- Lần 9: Ngày 2/11/2023, vay góp số ti n 15.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày góp số ti n 750.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ược 05 ngày v i 

tổng số ti n 3.750.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

41.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 583.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 583.333  ồng. 

3. Hồ Thảo N ( inh n m 2002, C  : C T, phường B, qu n B, Thành phố Hồ Chí 

Minh) vay 01  ần: Khoảng cuối tháng 6/2023, vay  ứng số ti n 20.000.000  ồng,  h ng 

thu phí hồ sơ, mỗi ngày  óng ti n  ãi số ti n 100.000  ồng,  ã  óng  ược 13 ngày v i 

tổng số ti n  ược 1.300.000  ồng thì trả b t cho P1 3.000.000  ồng ti n gốc, c n   i 

17.000.000  ồng.  au  ó, mõi ngày ch  N phải  óng ti n  ãi 170.000  ồng,  óng ti n  ãi 

 ược 16 ngày v i tổng số ti n 2.720.000  ồng thì ch  N trả h t ti n gốc 17.000.000  ồng 

ti n gốc,  ãi suất 360%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 399.444  ồng, số ti n  ãi 

vượt quá  ãi suất cho ph p  à 3.724.444  ồng. Tổng số ti n thu  ợi bất chính  à 3.724.444 

 ồng. 

4. Nguyễn Huỳnh Ngọc H1 ( inh n m 2000, C  : Ấp L,  ã P, huy n T, tỉnh Ti n 

Giang) vay 06  ần: 

- Lần 1: Ngày 23/07/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 



 

 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 2: Ngày 13/08/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho phép là 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 3: Ngày 03/09/2023 vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 4: Ngày 20/09/2023 vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 5: Ngày 06/10/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 6: Ngày 29/10/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ược 06 ngày v i 

tổng số ti n 1.500.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

16.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 233.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 233.333  ồng 

5. Phạm Huỳnh Công P ( inh n m 1999, C  : ấp P,  ã  , huy n T, tỉnh Vĩnh 

Long) vay 12  ần: 

- Lần 1: Ngày 31/07/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong vòng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng, phí hồ sơ 500.000  ồng,  ã trả  ủ 24 ngày 

v i tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 1.433.333  ồng. 

- Lần 2: Ngày 08/08/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 



 

 

- Lần 3: Ngày 16/08/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 4: Ngày 25/08/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 5: Ngày 01/09/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 6: Ngày 09/09/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 7: Ngày 18/09/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho phép là 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 8: Ngày 27/09/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 9: Ngày 05/10/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 10: Ngày 12/10/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 



 

 

- Lần 11: Ngày 21/10/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng 

- Lần 12: Ngày 28/10/2023, P vay của P1 số ti n 5.000.000  ồng bằng hình thức 

vay góp trong v ng 24 ngày, mỗi ngày P phải trả 250.000  ồng,  ã trả  ược 07 ngày v i 

tổng số ti n 1.750.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

19.444  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 272.222  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 272.222  ồng 

6. Nguyễn Thành Đ ( inh n m 1996, C  : 389/22 Tỉnh L  10, phường A, qu n B, 

Thành phố Hồ Chí Minh) vay 02  ần: 

- Lần 1: Ngày 15/07/2023 vay  ứng số ti n 10.000.000  ồng, mỗi ngày ti n  ãi số 

ti n 150.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả ti n  ãi  ược 38 ngày v i tổng số ti n 

5.700.000  ồng,   n ngày 22/08/2023 thì anh Đ trả h t số ti n gốc 10.000.000  ồng cho 

P1,  ãi suất 540%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 211.111  ồng, số ti n  ãi vượt 

quá  ãi suất cho ph p  à 5.488.889  ồng. Tổng số ti n thu  ợi bất chính  à 5.488.889  ồng. 

- Lần 2: Ngày 25/08/2023 vay  ứng số ti n 10.000.000  ồng, mỗi ngày ti n  ãi số 

ti n 150.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả ti n  ãi  ược 76 ngày v i tổng số ti n 

11.400.000  ồng, anh Đ chưa trả số ti n gốc 10.000.000  ồng cho P1,  ãi suất 540%/n m, 

số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 422.222  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 

10.977.778  ồng. Tổng số ti n thu  ợi bất chính  à 10.977.778  ồng 

7. Nguyễn Huỳnh Anh M ( inh n m 1995, C  : 63 Ấp T,  ã T, huy n L, tỉnh 

Đồng Tháp) vay 19  ần: 

- Lần 1: Ngày 12/01/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng, phí hồ sơ 500.000  ồng,  ã trả  ủ 24 ngày 

v i tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 1.433.333  ồng. 

- Lần 2: Ngày 20/02/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 3: Ngày 19/3/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong vòng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 



 

 

- Lần 4: Ngày 01/4/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 5: Ngày 12/5/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 6: Ngày 24/5/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho phép là 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 7: Ngày 03/6/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 8: Ngày 12/6/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 9: Ngày 22/6/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 10: Ngày 02/7/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 11: Ngày 13/7/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 



 

 

- Lần 12: Ngày 21/7/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong vòng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 13: Ngày 05/8/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 14: Ngày 21/8/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 15: Ngày 05/9/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 16: Ngày 17/9/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 17: Ngày 30/9/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 18: Ngày 16/10/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong vòng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ủ 24 ngày v i 

tổng số ti n 6.000.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

66.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 933.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 933.333  ồng. 

- Lần 19: Ngày 29/10/2023, vay góp số ti n 5.000.000  ồng, trả góp trong v ng 24 

ngày, mỗi ngày  óng số ti n 250.000  ồng,  h ng thu phí hồ sơ,  ã trả  ược 06 ngày v i 

tổng số ti n 1.500.000  ồng,  ãi suất 300%/n m, số ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 

266.667  ồng, số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 233.333  ồng. Tổng số ti n thu  ợi 

bất chính  à 233.333  ồng. 



 

 

T i cơ quan  i u tra, Hoàng P1  ã thừa nh n toàn b  hành vi ph m t i như trên. 

* V t chứng thu giữ: một (01)  i n tho i di   ng hi u Iphone có số Imei: 

353042090311973, P1 s  d ng  ể  iên   c cho vay  ãi nặng. Cơ quan  i u tra  ang nh p 

 ho theo phi u nh p  ho v t chứng số 202/PNK ngày 24/11/2023 của Cơ quan Cảnh sát 

 i u tra C ng an qu n T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

T i phiên t a, Hoàng P1  ã thừa nh n toàn b  hành vi ph m t i và  hai nh n như 

bản cáo tr ng  ã nêu. 

Bản cáo tr ng số 81/CT-VK QTP ngày 27 tháng 3 n m 2024, Vi n  iểm sát nh n 

d n qu n T n Ph , Thành phố Hồ Chí Minh  ã truy tố b  cáo Hoàng P1 v  t i “Cho vay 

 ãi nặng trong giao d ch d n s ” theo Khoản 2 Đi u 201 B   u t hình s  n m 2015 ( ược 

s a  ổi, bổ sung n m 2017). 

T i phiên t a,   i di n Vi n  iểm sát nh n d n qu n T n Ph , Thành phố Hồ Chí 

Minh giữ quy n c ng tố  u n t i và tranh  u n: 

C n cứ  ời  hai của b  cáo t i phiên t a h m nay cũng như  em   t các tài  i u, 

chứng cứ  hác có trong hồ sơ v  án, Vi n  iểm sát nh n d n qu n T n Ph , Thành phố 

Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan  iểm truy tố b  cáo Hoàng P1 v  t i “Cho vay  ãi 

nặng trong giao d ch d n s ” theo Khoản 2 Đi u 201 B   u t hình s  n m 2015 ( ược s a 

 ổi, bổ sung n m 2017)  ồng thời    ngh  H i  ồng   t   : 

- Áp d ng Khoản 2 Đi u 201; Đi u 38;  iểm i, s Khoản 1 Đi u 51; Đi u 50 B   u t 

hình s ,    ngh     ph t b  cáo Hoàng P1 mức án từ 07 (bảy) tháng   n 01 (m t) n m tù. 

Ngoài ra,   i di n Vi n  iểm sát c n    ngh        phần trách nhi m d n s  và v t chứng. 

B  cáo Hoàng P1 nói  ời sau cùng: B  cáo hối h n v  vi c  àm của mình, mong H i 

 ồng   t     em   t cho b  cáo m t mức án nhẹ  ể có cơ h i s a sai và  àm   i cu c  ời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ s  n i dung v  án, c n cứ vào các tài  i u trong hồ sơ v  án  ã  ược th m 

tra,   t hỏi, tranh  u n t i phiên t a, H i  ồng   t    nh n thấy như sau: 

[1] V  hành vi, quy t   nh tố t ng của Cơ quan  i u tra C ng an qu n T, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Đi u tra viên, Vi n  iểm sát nh n d n qu n T n Ph , Thành phố Hồ Chí 

Minh, Kiểm sát viên trong quá trình  i u tra, truy tố  ã th c hi n   ng v  th m quy n, 

trình t , thủ t c quy   nh của B   u t tố t ng hình s . Quá trình  i u tra và t i phiên t a, 

b  cáo và những người có quy n  ợi và nghĩa v   iên quan  h ng ai có    i n hoặc  hi u 

n i v  hành vi, quy t   nh tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng, người ti n hành tố t ng. 

Do  ó các hành vi, quy t   nh tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng, người ti n hành tố 

t ng  ã th c hi n   u hợp pháp. 

[2] Lời  hai nh n t i của b  cáo  à phù hợp v i Bản   t  u n  i u tra của cơ quan 

cảnh sát  i u tra, bản cáo tr ng của Vi n  iểm sát,  ời  hai của những người có quy n  ợi 

và nghĩa v   iên quan, người  àm chứng, cùng tang v t, các tài  i u chứng cứ  hác thu 

 ược trong hồ sơ v  án. H i  ồng   t      t thấy  ủ cơ s    t  u n: Từ  hoảng tháng 



 

 

02/2023   n ngày 04/11/2023 Hoàng P1  ã có hành vi cho 07 người vay ti n  ấy  ãi suất 

cao từ 300%/n m   n 1200%/n m, vượt quá mức  ãi suất cho ph p của Nhà nư c gồm: 

Anh Lý Gia H, ch  Nguyễn Th  Phi Y, ch  Hồ Thảo N, Nguyễn Huỳnh Ngọc H1, anh 

Ph m Huỳnh C ng P, anh Nguyễn Thành Đ, anh Nguyễn Huỳnh Anh M thì b  phát hi n 

t i trư c nhà số F Kênh T, phường P, qu n T. Hành vi của b  cáo  ã ph m vào t i “Cho 

vay  ãi nặng trong giao d ch d n s ”, t i danh và hình ph t  ược quy   nh t i Khoản 2 

Đi u 201 B   u t hình s  n m 2015 ( ã s a  ổi, bổ sung n m 2017); 

[3] Hành vi ph m t i của b  cáo  à nguy hiểm cho  ã h i,  ã tr c ti p   m ph m   n 

tr t t  quản     inh t  của Nhà nư c, c  thể  à trong  ĩnh v c  inh doanh ti n t   ã  ược 

pháp  u t bảo v . Hành vi ph m t i của b  cáo c n mang tính chất bóc   t  àm cho người 

vay ti n   m vào hoàn cảnh  hó  h n,  iêu  ứng th m chí phải bán tài sản  ể trả nợ, 

ngoài ra hành vi ph m t i của b  cáo c n có  hả n ng  àm ảnh hư ng   n uy tín, danh d  

cũng như sức  hỏe của những người vay ti n và gia  ình của họ. Mặc dù bản th n b  cáo 

bi t vi c cho vay  ãi nặng  à trái pháp  u t, b  Nhà nư c nghiêm cấm nhưng do m c  ích 

thu  ợi bất chính, do tư  ợi cá nh n mà b  cáo  em thường pháp  u t, bản th n b  cáo  ã 

trư ng thành, có  ầy  ủ n ng   c pháp  u t thay vì phải bi t sống  ặt mình vào  hu n 

 hổ của pháp  u t nhưng b  cáo   i chọn vi c vi ph m pháp  u t,   y  à  ỗi cố   trong   

thức ph m t i của b  cáo. Do v y, cáo tr ng của Vi n  iểm sát truy tố b  cáo  à hoàn toàn 

  ng người,   ng t i. Thi t nghĩ cần có mức hình ph t tương  ứng  ể giáo d c, r n  e b  

cáo  ồng thời ph ng ngừa t i ph m chung trong  ã h i. 

[4] V  các tình ti t t ng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình s : 

- Tình ti t t ng nặng: Kh ng có; 

- Tình ti t giảm nhẹ: T i cơ quan  i u tra và trư c phiên t a b  cáo ph m t i  ần  ầu 

và thu c trường hợp ít nghiêm trọng; Thành  h n  hai báo,  n n n hối cải do  ó cần áp 

d ng các tình ti t giảm nhẹ  ược quy   nh t i  iểm i, s Khoản 1 Đi u 51 B   u t hình s  

n m 2015 ( ược s a  ổi, bổ sung n m 2017)  ể giảm nhẹ m t phần hình ph t cho b  cáo. 

[5] V  trách nhi m d n s : 

T i phiên t a, những người có quy n  ợi và nghĩa v   iên quan vắng mặt tuy nhiên 

trong quá trình  i u tra những người có quy n  ợi và nghĩa v   iên quan  h ng có bất cứ 

yêu cầu gì nên H i  ồng   t     h ng có gì phải giải quy t; 

[6] V  bi n pháp tư pháp: 

Quá trình  i u tra và t i phiên t a  ác   nh: Tổng số ti n gốc cho vay  à 

570.000.000  ồng;  ố ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p  à 7.689.444  ồng; Tổng số ti n thu 

 ợi bất chính  à: 124.227.222  ồng (trong  ó số ti n  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 

123.227.222, phí hồ sơ  à 1.000.000  ồng), H i  ồng   t    nh n thấy như sau: 

Đối v i số ti n  ãi tương ứng v i mức  ãi suất 20%/n m  à 7.689.444  ồng, ti n gốc 

cho vay là 570.000.000  ồngvà phí hồ sơ  à 1.000.000  ồng  à các  hoản ti n phát sinh từ 

t i ph m cần t ch thu sung ng n sách nhà nư c; 



 

 

Đối v i số ti n thu  ợi bất chính mà b  cáo thu  ược từ vi c cho vay  ãi nặng, theo 

quy   nh t i Đo n 2 Khoản 1 Đi u 468 của B   u t D n s  thì: “Trường hợp  ãi suất theo 

thỏa thu n vượt quá  ãi suất gi i h n  ược quy   nh 18 t i  hoản này thì mức  ãi suất 

vượt quá  h ng có hi u   c”. Do  ó,  hoản ti n  ãi tương ứng v i mức  ãi suất trên 

20%/n m  à  hoản ti n thu  ợi bất chính của những người vay. Toàn b  người vay   u 

 hai nh n m c  ích vay ti n của V  ể s  d ng vào vi c  ầu tư  inh doanh,  àm trang tr i, 

 hám chữa b nh, chi trả ti n nợ và chi tiêu sinh ho t cá nh n, ngoài ra  h ng s  d ng ti n 

vay vào m c  ích vi ph m pháp  u t nên bu c b  cáo phải trả   i số ti n  ã thu cho toàn 

b  những người có quy n  ợi nghĩa v   iên quan. 

Đối v i những người có quy n  ợi nghĩa v   iên quan chưa trả ti n gốc cho b  cáo V 

bu c những người này phải n p số ti n nợ gốc  ã vay chưa trả (sau  hi cấn trừ số ti n  ã 

trả vào nợ gốc  ã vay)  ể sung vào Ng n sách nhà nư c. 

[6] V        v t chứng: 

Đối v i m t (01)  i n tho i di   ng hi u Iphone, số Imei: 353042090311973, P1 s  

d ng  ể  iên   c cho vay  ãi nặng nên t ch thu sung quỹ Nhà nư c; 

(Tình tr ng v t chứng theo Phi u nh p  ho v t chứng số 202/PNK ngày 24 tháng 11 

n m 2023 của Cơ quan Cảnh sát  i u tra C ng an qu n T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

[7] V  hình ph t bổ sung: theo quy   nh t i Khoản 3 Đi u 201 B   u t hình s  quy 

  nh “Người ph m t i c n có thể b  ph t ti n từ 30.000.000  ồng   n 100.000.000  ồng”, 

do  ó b  cáo có thể b  áp d ng hình ph t bổ sung  à hình ph t ti n. Tuy nhiên, theo các tài 

 i u, chứng cứ và  ời  hai của b  cáo t i phiên t a   u cho thấy b  cáo ph m t i ít nghiêm 

trọng nên H i  ồng   t    quy t   nh  h ng áp d ng hình ph t bổ sung  à ph t ti n  ối 

v i b  cáo. 

[8] V  án phí: B  cáo phải ch u án phí Hình s  sơ th m theo quy   nh của pháp  u t; 

- Đối v i án phí d n s  sơ th m: trong v  án này  h ng có người b  h i, những người mà b  

cáo cho vay  ược  ác   nh  à người có quy n  ợi, nghĩa v   iên quan, vi c tuyên trả số ti n  ãi 

vượt quá mức  ãi suất cho ph p cho những người vay và vi c tuyên bu c những người có quy n 

 ợi, nghĩa v   iên quan n p   i số ti n gốc chưa trả h t cho b  cáo chỉ  à trả   i phần tài sản do b  

cáo  ã thu  ợi bất chính và những người có quy n  ợi, nghĩa v   iên quan  ược hư ng  ợi mà 

 h ng  ược  ác   nh  à bồi thường thi t h i. Theo quy   nh t i  hoản 1 Đi u 46 của B   u t hình 

s  n m 2015 (s a  ổi, bổ sung n m 2017) thì   y chỉ  à bi n pháp tư pháp  ược áp d ng v i 

người ph m t i. Theo quy   nh t i Đi u 21 Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường v  Quốc h i  hóa 14 quy   nh v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản    và 

s  d ng án phí và    phí T a án thì án phí d n s  sơ th m trong v  án hình s   ược  ác   nh 

trong trường hợp T a án giải quy t cả phần d n s  trong v  án hình s . Do  ó, các b  cáo và 

những người có quy n  ợi, nghĩa v   iên quan  h ng phải ch u án phí d n s  sơ th m.  

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố b  cáo Hoàng P1 ph m t i “Cho vay  ãi nặng trong giao d ch d n s ” 



 

 

* Áp d ng Khoản 2 Đi u 201; Đi u 38; Đi u 50;  iểm i, s Khoản 1 Đi u 51 B   u t 

hình s  n m 2015 ( ã s a  ổi, bổ sung n m 2017); 

   ph t: 

B  cáo Hoàng P1 07 (bảy) tháng tù. 

Thời h n tù tính từ ngày 12/12/2023; 

Miễn  hoản ti n ph t bổ sung cho b  cáo. 

* Áp d ng Đi u 106, Đi u 136, Đi u 331, Đi u 333 của B   u t Tố t ng hình s  

n m 2015;  iểm a  hoản 1 Đi u 23 của Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc h i Quy   nh v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, 

quản    và s  d ng án phí và    phí T a án; 

T ch thu sung quỹ Nhà nư c m t (01)  i n tho i di   ng hi u Iphone, số Imei: 

353042090311973; 

(Tình tr ng v t chứng theo Phi u nh p  ho v t chứng số 202/PNK ngày 24 tháng 11 

n m 2023 của Cơ quan Cảnh sát  i u tra C ng an qu n T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

* Áp d ng Đi u 47, 48 B   u t hình s  n m 2015, s a  ổi bổ sung n m 2017: 

- Bu c b  cáo Hoàng P1 n p   i số ti n 578.689.444  ồng (trong  ó 570.000.000 

 ồng  à số ti n gốc cho vay; 7.689.444  ồng  à ti n  ãi theo  ãi suất cho ph p; 1.000.000 

 ồng  à ti n phí hồ sơ) 

- Đối v i số ti n Hoàng P1 thu  ãi vượt quá  ãi suất cho ph p  à 123.227.222  ồng, 

bu c b  cáo P1 trả   i cho những người có quy n  ợi và nghĩa v   iên quan, c  thể như 

sau: 

+ Trả   i cho ch  Lý Gia H số ti n 51.313.889  ồng; 

+ Trả   i cho ch  Nguyễn Th  Phi Y số ti n 19.250.000  ồng; 

+ Trả cho ch  Hồ Thảo N số ti n 3.724.444  ồng; 

+ Trả   i cho ch  Nguyễn Huỳnh Ngọc H1 số ti n 4.900.000  ồng; 

+ Trả   i cho anh Ph m Huỳnh Công P số ti n 11.038.889 ồng; 

+ Trả   i cho anh Nguyễn Thành Đ số ti n 10.538.889  ồng; 

+ Trả   i cho anh Nguyễn Huỳnh A Mãi số ti n 17.033.333  ồng; 

- Đối v i số ti n những người vay chưa trả h t ti n gốc cho b  cáo H2 thì bu c 

những người này n p   i  ể sung vào ng n sách Nhà nư c, c  thể: 

+ Bu c anh Lý Gia H n p   i số ti n 9.000.000  ồng  ể sung Ng n sách Nhà nư c; 

+ Bu c ch  Nguyễn Th  Phi Y n p   i số ti n 11.250.000  ồng  ể sung Ng n sách 

Nhà nư c;  



 

 

+ Bu c ch  Nguyễn Huỳnh Ngọc H1 n p   i số ti n 3.500.000  ồng  ể sung Ng n 

sách Nhà nư c; 

+ Bu c anh Ph m Huỳnh Công P n p   i số ti n 3.250.000  ồng  ể sung Ng n sách 

Nhà nư c; 

+ Bu c anh Nguyễn Thành Đ n p   i số ti n 10.000.000  ồng  ể sung Ng n sách 

Nhà nư c; 

+ Bu c anh Nguyễn Huỳnh A Mãi n p   i số ti n 3.500.000  ồng  ể sung Ng n 

sách Nhà nư c; 

Kể từ ngày có  ơn yêu cầu thi hành án của người  ược thi hành án cho   n  hi thi 

hành  ong tất cả các  hoản ti n. Hàng tháng bên phải thi hành án c n phải ch u  hoản 

ti n  ãi của số ti n c n phải thi hành án theo mức  ãi suất  ược quy   nh t i  hoản 2 Đi u 

468 B   u t d n s , tương ứng v i thời gian chưa thi hành án. 

Trường hợp bản án, quy t   nh  ược thi hành theo qui   nh t i Đi u 2 Lu t Thi 

hành án d n s , thì người  ược thi hành án d n s , người phải thi hành án d n s  có 

quy n thỏa thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguy n thi hành án hoặc 

cưỡng ch  thi hành theo qui   nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hành án d n s , thời hi u 

thi hành án  ược th c hi n theo qui   nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án d n s . 

B  cáo phải ch u 200.000 (hai tr m ngàn)  ồng án phí Hình s  sơ th m; 

Trong h n 15 ngày tính từ ngày tuyên án, b  cáo có quy n  háng cáo; những người 

có quy n  ợi và nghĩa v   iên quan vắng mặt  ược quy n  háng cáo  ên T a án nh n d n 

Thành phố Hồ Chí Minh trong h n 15 ngày tính từ ngày nh n  ược bản sao bản án hoặc 

ngày T a án tống   t, niêm y t bản án hợp    theo quy   nh của pháp  u t. 

Nơi nhận: 

- B  cáo; 

- Những người có quy n  ợi và nghĩa v   iên quan; 

- C ng an qu n T n Ph ; 

- VK ND qu n T n Ph ; 

- Chi c c THAD  qu n T n Ph ;  

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- VK ND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PC27 CATP.HCM; 

- Lưu hồ sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Huỳnh Hoàng Phƣơng 

 



 

 

 

 


